
PHỤ LỤC 1
DANHMỤC NGÀNH ĐÚNG, NGÀNH PHÙ HỢP, NGÀNH GẦN

(Kèm th�o thông báo số 155/TB-ĐHKTCN ngày 26 tháng 02 năm 2024 củ� Hiê*̣ trưởng
Trường Đại học Kỹ th*âṭ Công nghiêp̣)

TT Ngành đào tạo Ngành đúng Ngành phù hợp Ngành gần
1 Kỹ thuật cơ

khí
(852.0103)

Kỹ thuâṭ Cơ khí; Cơ
khí Chế tạo má�;
Công nghê ̣kỹ thuâṭ
Cơ khí; Công nghê ̣
Chế tạo má�

Kỹ thuâṭ Cơ điêṇ tử;
Kỹ thuâṭ Cơ khí đôṇg
lực;
Cơ kỹ thuâṭ;
Gi
 công áp lực;
Công nghê ̣Kỹ thuâṭ
Cơ điêṇ tử;
Công nghê ̣Cơ điêṇ
tử.

Kỹ thuâṭ hàng không; Kỹ thuâṭ
tàu thủ�; Kỹ thuâṭ nhiêṭ; Kỹ thuâṭ
ô tô; Công nghê ̣kỹ thuâṭ ô tô;
Công nghê ̣kỹ thuâṭ nhiêṭ; Kỹ
thuâṭ Công nghiêp̣; Kỹ thuâṭ
không gi
n; SPKT Cơ khí; Công
nghê ̣kỹ thuâṭ tàu thủ�; Kỹ thuâṭ
vâṭ liêụ (chu�ên ngành/h-ớng
chu�ên sâu: Cơ học biến dạng và
cán kim loại); Kỹ thuâṭ in.

2 Kỹ thuật điều
khiển và Tự
động hó

(852.0216)

Các ngành thuộc
nhóm ngành Kỹ thuật
điều khiển và tự động
hó


Điện khí hó
 xí
nghiệp, Công nghệ
Kỹ thuật điều khiển
và Tự động hó
.

Kỹ thuật điện, Hệ thống điện,
SPKT Điện; Kỹ thuật điện điện
tử, Công nghệ kỹ thuật điện, điện
tử…

3 Kỹ thuật điện
(852.0202)

Các ngành thuộc
nhóm ngành Kỹ thuật
điện nh- Hệ thống
điện, Thiết bị điện,
Kỹ thuật điện

Các ngành thuộc
nhóm ngành Công
nghệ Kỹ thuật điện.

Kỹ thuật điều khiển và Tự động
hó
, Kỹ thuật điện tử, Kỹ thuật
viễn thông, SPKT Điện….

4 Kỹ thuật điện
tử

(852.0203)

Kỹ thuật điện tử,
tru�ền thông; Công
nghệ kỹ thuật điện tử,
tru�ền thông

Kỹ thuật điện, điện
tử; Công nghệ kỹ
thuật điện, điện tử.

Kỹ thuật má� tính; Toán ứng dụng;
KTĐK và TĐH; Công nghệ thông
tin; SPKT Điện; SPKT Điện tử; Vật
lý kỹ thuật; Cơ điện tử

5 Kỹ thuật viễn
thông

(852.0208)

Kỹ thuật điện tử, viễn
thông; Công nghệ kỹ
thuật điện tử, viễn
thông.

Kỹ thuật điện, điện
tử; Công nghệ kỹ
thuật điện, điện tử.

Kỹ thuật má� tính; Công nghệ
KT má� tính; Công nghệ thông
tin; Hệ thống thông tin; Mạng
má� tính và tru�ền thông dữ liệu;
An toàn thông tin; Kỹ thuật R
 đ

- dẫn đ-ờng; Toán ứng dụng;
KTĐK và TĐH; Công nghệ
KTĐK và TĐH; SPKT Điện;
SPKT Điện tử; Vật lý Kỹ thuật;
Cơ điện tử.

6 Kỹ thuật cơ
khí động lực
(852.0116)

Nhóm ngành Kỹ
thuâṭ Ô tô, Kỹ thuật
Cơ khí Động lực,
Má� Xâ� dựng và
Công nghệ Kỹ thuật
Ô tô).

Nhóm ngành Kỹ
thuâṭ Cơ khí và Cơ
kỹ thuâṭ; SPKT Công
nghiêp̣ h-ớng chu�ên
sâu về (Cơ khí; Cơ
học; Ô tô)

Các ngành thuôc̣ nhóm ngành Kỹ
thuật; Kho
 học tự nhiên …



PHỤ LỤC 2
Bảng th
m chiếu qu� đổi môṭ số văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ t-ơng đ-ơng Bâc̣ 3 và
Bâc̣ 4 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bâc̣ dùng cho Viêṭ N
m áp dụng trong tu�ển sinh và

đào tạo trình đô ̣Thạc sĩ
(Kèm th�o Thông tư số: 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021

củ� Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

TT Ngôn ngữ Chứng chỉ /
Văn bằng

Trình độ/Th�ng điểm
T0)ng đ0)ng Bậc 3 T0)ng đ0)ng Bậc 4

1 Tiếng Anh

TaEFL iBT 30-45 46-93

TaEFL ITP 450-499

IELTS 4.0-5.0 5.5-6.5

C
mbridg 
Ass ssm nt
English

B1 Pr limin
r�/B1 Busin ss
Pr limin
r�/ Lingu
skill.
Th
ng điểm: 140-159

B2 First/B2 Busin ss
V
nt
g /
Lingu
skill. Th
ng
điểm: 160-179

TaEIC (4 kỹ năng)

Ngh : 275-399
Đọc: 275-384
Nói: 120-159
Viết: 120-149

Ngh : 400-489
Đọc: 385-454
Nói: 160-179
Viết: 150-179

2 Tiếng Pháp
CIEP/Alli
nc 
fr
nc
is 
diplom
s

TCF: 300-399
Văn bằng DELF B1
Diplôm d L
ngu 

TCF: 400-499
Văn bằng DELF B2
Diplôm d L
ngu 

3 Tiếng Đức

Go th - Institut Go th -Z rtifik
t B1 Go th -Z rtifik
t B2

Th G rm
n
T stD
F l
ngu
g 
c rtific
t 

T stD
F Bậc 3
(TDN 3)

T stD
F Bậc 4
(TDN 4)

4 Tiếng Trung Quốc H
n�u Shuiping K
oshi
(HSK) HSK Bậc 3 HSK Bậc 4

5 Tiếng Nhật J
p
n s L
ngu
g 
Profici nc� T st (JLPT) N4 N3

6 Tiếng Ng

ТРКИ - Тест по
русскому языку как
иностранному

ТРКИ - 1 ТРКИ-2


